
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
DẦU KHÍ VIỆT NAM

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC

THIẾT BỊ KHOAN – KHAI THÁC – VẬN HÀNH
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1. Tên môn học: 
Thiết bị khoan - khai thác và vận hành
Drilling and Production Systems   
2. Số tín chỉ: 2
3. Trình độ: Cho sinh viên năm thứ 5
4. Phân bổ thời gian:

- Lên lớp:


30 tiết (2 tiết /tuần )


+ Lý thuyết: 

21 tiết
+ Bài tập, kiểm tra: 
4.5 tiết
+ Thực hành: 
9 tiết 

- Tự học: 


60 giờ 
5. Điều kiện tiên quyết: 
· Môn học trước: Kỹ thuật khoan, Kỹ thuật khai thác 





· Môn học song hành: 







· Ghi chú khác:

6. Mục tiêu của môn học:

Cung cấp những kiến thức về tính chất cơ học của các hệ thống thiết bị khoan, khai thác và quá trình vận hành.

7. Mô tả các nội dung môn học:

Cần khoan, ống chống, tháp khoan, dây cáp và hệ ròng rọc, tời khoan, máy bơm pistion, bơm khai thác.

8. Nhiệm vụ của sinh viên 

· Nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng;

· Sưu tầm, nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên;
· Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế của trường

9.Tài liệu học tập

· Giáo trình chính: 

1. Drilling, Richardson TX, Society of Petroleum Engineers, 1987.
2. Petroleum Production Engineering: A Computer-Assisted Approach. Boyun Guo, P.E., William C. Lyons, Ali Ghalambor. Elsevier. 2007.
· Sách tham khảo:  

3. Petroleum Engineering Handbook, Volume IV: Production Operations Engineering. Clegg. SPE. 2007.
4. Multiphase Production Pipeline Transport, Pumping and Metering. Jean FALCIMAIGNE, Sandrine DECARRE. Editions TECHNIP. 2008.
10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên (tính theo % điểm tổng)
· Tham dự lớp đầy đủ: 

5%
· Bài tập (nếu có): 


10%
· Thực hành, thí nghiệm (nếu có): 
5 %
· Điểm kiểm tra giữa kỳ: 

30%
· Điểm thi kết thúc môn học: 
50%
11. Thang điểm: 10
12. Nội dung chi tiết môn học:
	Nội dung
	Số tiết
	Tài liệu đọc trước
	Nhiệm vụ của sinh viên

	Chương 1: Cần khoan
1.1. Sự làm việc của cần khoan trong giếng khoan xoay

1.2. Ứng suất phần trên cột cần

1.3. Ứng suất phần dưới cột cần

1.4. Giao động của cột cần khoan

1.5. Ứng suất của bộ khoan cụ ở đoạn khoan cong

1.6. Ứng suất cho phép của cột cần khoan

Bài tập
	3.5
(3LT,

0.5BT)
	Tài liệu [1]
Chương 1

	Đọc thêm các tài liệu tham khảo [2], [3] các nội dung liên quan.
Làm bài tập chương 1.

	Chương 2: Ống chống
2.1. Mở đầu

2.2. Kiểm toán đứt ống chống

2.3. Kiểm toán đầu nối

2.4. Kiểm toán đầu nối hàn ống chống

2.5. Van ngược trong ống chống

2.6. Kiểm toán ứng suất uốn trong ống chống

2.7. Kiểm toán nổ ống chống

2.8. Kiểm toán bóp méo ống chống

Bài tập
	(3LT,

0.5BT)
	Tài liệu [1]
Chương 2


	Đọc thêm các tài liệu tham khảo [2], [3] các nội dung liên quan.
Làm bài tập chương 2.

	Thực hành tại xưởng:

· Tìm hiểu cấu tạo, tính năng đặc tính kỹ thuật, cách sử dụng các loại ống chống, cần khoan.

· Lắp ráp, vận hành thử thiết bị. 
	3
	
	Thực hành tại xưởng

	Chương 3: Tháp khoan
3.1. Khái niệm

3.2. Phân loại tháp

3.3. Các tải trọng tác động lên tháp

3.4. Tính toán chằng tháp

3.5. Tháp dạng cột và tháp chữ A

Bài tập
	3.5

(3LT,

0.5BT)
	Tài liệu [1]
Chương 3
	Đọc thêm các tài liệu tham khảo [2], [3] các nội dung liên quan.

Làm bài tập chương 3.

	Chương 4: Dây cáp và hệ ròng rọc
4.1. Cấu tạo và phân loại

4.2. Tính chất của dây cáp

4.3. Tuổi thọ của dây cáp

4.4. Kiểm toán dây cáp

4.5. Nhiệm vụ và cấu tạo hệ ròng rọc

4.6. Kiểm toán ròng rọc

4.7. Hệ số biến dạng của hệ ròng rọc
	3.5

(3LT,

0.5BT)
	Tài liệu [1]
Chương 4
	Đọc thêm các tài liệu tham khảo [2], [3] các nội dung liên quan.

Làm bài tập chương 4

	Chương 5: Tời khoan
5.1. Quá trình nâng thả dây cáp

5.2. Công suất và hiệu suất truyền động của tời

5.3. Phương trình chuyển động của tời

5.4. Thời gian nâng thả dây cáp

5.5. Số tốc độ của tời

5.6. Bộ hãm tời

5.7. Tang tời và khả năng chứa cáp

5.8. Trục của tời
	3.5

(3LT,

0.5BT)
	Tài liệu [1]
Chương 5
	Đọc thêm các tài liệu tham khảo [2], [3] các nội dung liên quan.

Làm bài tập chương 5

	Thực hành tại xưởng:

· Tìm hiểu cấu tạo, tính năng đặc tính kỹ thuật, cách sử dụng các hệ thống tháp khoan, cáp khoan và tời khoan

· Lắp ráp, vận hành thử thiết bị. 
	3
	
	Thực hành tại xưởng

	Chương 6: Máy bơm piston
6.1. Nguyên lý làm việc 

6.2. Phân loại bơm Piston

6.3. Chuyển động của bơm Piston

6.4. Lưu lượng của bơm Piston

6.5. Cột áp quán tính của dòng chảy không ổn định

6.6. Quá trình hút của bơm Piston

6.7. Quá trình đẩy của bơm Piston

6.8. Bình khí 

6.9. Kiểm toán van

6.10.Cơ cấu truyền động của bơm Piston

6.11.Tổn hao và hiệu suất của bơm Piston

6.12.Đường đặc tính của bơm Piston

6.13.Ứng dụng bơm Piston trong công tác khoan khai thác 

Bài tập
	3.5

(3LT,

0.5BT)
	Tài liệu [1]
Chương 6
	Đọc thêm các tài liệu tham khảo [2], [3] các nội dung liên quan.

Làm bài tập chương 6

	Chương 7: Bơm khai thác
7.1. Bơm cần

7.2. Bơm li tâm (sơ bộ)

7.3. Bơm gaslift

7.4. Bơm điện chìm
Bài tập
	3.5

(3LT,

0.5BT)
	Tài liệu [1]
Chương 7

	Đọc thêm các tài liệu tham khảo [2], [3] các nội dung liên quan.

Làm bài tập chương 7

	Thực hành tại xưởng:

· Tìm hiểu cấu tạo, tính năng đặc tính kỹ thuật, cách sử dụng các loại bơm Piston, khai thác
· Lắp ráp, vận hành thử thiết bị. 
	3
	
	Thực hành tại xưởng

	Ôn tập và thi
	1
	
	

	Thi kết thúc môn học
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